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1 QT-180 14DD00793 Phan Đào Sơn Thái Bảo Nam 27/02/1988 TP.HCM 8.2 Giỏi 6.0 7.5 6.8 6.8 Đậu 7.5 2.0 Khá Xuất Sắc DD7B1 2014-2016

2 QT-179 14DD00572 Võ Thị Ánh Linh Nữ 07/10/1996 TP.HCM 7.0 TB Khá 0.0 0.0 0.0 0.0 Hỏng 3.5 9.9 Tốt DD7A3 2014-2016

3 QT-104 14DD00577 Nguyễn Thị Bình Nhi Nữ 24/01/1996 Bến Tre 6.9 TB Khá 5.5 3.0 5.7 4.7 Hỏng 5.8 9.9 Tốt DD7A3 2014-2016

4 QT-109 14DD00579 Đỗ Thị Huỳnh Như Nữ 14/11/1996 Long An 7.3 Khá 7.0 5.0 6.9 6.3 Đậu 6.8 8.9 TB Khá Tốt DD7A3 2014-2016

5 QT-116 14DD00584 Nguyễn Thị Châu Trầm Nữ 30/09/1995 Bình Thuận 7.0 TB Khá 3.5 2.0 5.2 3.6 Hỏng 5.3 2.0 Tốt DD7A3 2014-2016

6 QT-107 14DD00358 Nguyễn Thị Phương Trang Nữ 19/11/1996 TP.HCM 7.1 Khá 6.0 2.0 7.0 5.0 Hỏng 6.1 4.0 Tốt DD7A2 2014-2016

Tổng danh sách 6 thí sinh Đậu 2 Thi lần 1 2

Hỏng 4 Thi lần 2 4

Tổng 6 Tổng 6

Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2017
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